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	        Cấp độ
Chủ đề 
	Nhậnbiết
	Thônghiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1.Thực hiệnphéptính
	Thựchiênphéptínhcộng, trừ, nhân, chia
	Thựchiênphéptínhcộng, trừ, nhân, chia cólũythừa.
	Thựchiênphéptínhcóngoặc
	
	

	Số câu 
Số điểm 

 Tỉ lệ %
	1(1a)
1đ

10%
	1(1b)
1đ

10%
	1(1c)
1đ

10%
	
	3
3 đ

30%

	2. Tìm x
	Thựchiệntìm x khôngcóngoặc ( biếnđổi 2 lần )
	Thựchiệntìm x cóngoặcvàlũythừa
	
	
	

	Số câu 
Số điểm 

 Tỉ lệ %
	1(2a)
1đ

10%
	1(2b)
1đ

10%
	
	
	2
2đ

20%

	3. Tìm UCLN, BCNN
	
	Tìm UCLN, BCNN của 3 số
	
	
	

	Số câu 
Số điểm 

 Tỉ lệ %
	
	1
1đ

10%
	
	
	1
1đ

10%

	3. Hìnhhọc
	Điểmnằmgiữa
	
	Tính độ dài đoạn thẳng
	Chứng tỏ trung điểm ( có vẽ tia đối )
	

	Số câu 
Số điểm 

 Tỉ lệ %
	1
1đ

10%
	
	1
1đ

10%
	1
0,5đ

5%
	3
2,5đ

25%

	4. Toánthựctế
	
	
	Ứng dụng UCLN, BCNN
	Dạng toán chia có dư
	

	Số câu 
Số điểm 

 Tỉ lệ %
	
	
	1
1đ

10%
	1
0,5đ

5%
	2
1,5đ

15%

	Tổng số câu 
Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	3
3đ

30%
	3
3đ

30%
	3                               2             
3đ                             1đ

30%                           10%
	11

10đ

100%
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Năm học: 2020 – 2021

Ngày kiểm tra:


ĐỀ:
Câu 1: (3 điểm) thực hiện phép tính:

a) 29.87 + 29.14 – 29 
b) [image: image2.png]249 — 25.2% 4 2%





c) [image: image4.png]321 —21.[(2.3% +4*:32) — 52]




a) Câu 2: (2 điểm) tìm x:

b) 2.x – 15 = 75

c) [image: image6.png]5.(3x + 2) = 2%.5%




Câu 3: (1 điểm) Tìm ƯCLN và BCNN của 60; 126; 600
Câu 4: (0,5 điểm)

Nhân dịp lễ Giáng Sinh, bạn Tèo dự định mua thiệp để viết những lời chúc gửi tặng bạn bè. Bạn Tèo sử dụng hết số tiền tiết kiệm là 150 000 đồng để mua. Hỏi bạn Tèo có thể mua được nhiều nhất bao nhiêu thiệp? Biết giá mỗi chiếc thiệp là 13 000 đồng. 

Câu 5: (1 điểm)

Để giúp đỡ các bạn học sinh khó khăn ở vùng cao, một trường học thực hiện phong trào kế hoạch nhỏ, hình thức là mỗi bạn học sinh quyên góp các quyển sách. Sau khi kết thúc thì số sách được xếp thành từng bó 10 quyển, 12 quyển, 14 quyển thì đều vừa đủ. Hỏi nhà trường đã quyên góp bao nhiêu quyển sách? Biết rằng số sách trong khoảng từ 700 đến 1000 quyển sách.
Câu 6: (2,5 điểm) 

Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho OA = 6cm, OB = 2cm.

a) Hỏi trong ba điểm A, O, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? vì sao?

b) Tính độ dài AB?

c) Vẽ tia OS là tia đối của tia Ox, sao cho OS = 2cm. Hỏi O có là trung điểm của SB không? Vì sao?

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	a) 29.87 + 29.14 – 29 
= 29.(87 + 14 – 1) 
= 29.100 = 2900

b) [image: image8.png]249 — 25.2% 4 2%




 
=  249 – 25.8 + 4.9
= 249 – 200 + 36

= 49 + 36

= 85

c) [image: image10.png]321 —21.[(2.3% +4*:32) — 52]




= 321 – 21.[(2.27 + 256 : 32) – 52]

= 321 – 21.[(54 + 8) – 52]
= 321 – 21.[62 – 52]

= 321 – 21.10

= 321 – 210

= 111
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0,25
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0,25
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	2
	a) 2.x – 15 = 75

2.x        = 75 + 15

2.x        = 80

x          = 80 : 2

x          = 40

b) [image: image12.png]5.(3x + 2) = 2%.5%




5.(3x + 2) = 4.25

5.(3x + 2) = 100

3x + 2      = 100 : 5

3x + 2      = 20

3x            = 20 – 2

3x            = 18

x             = 18 : 3

x             = 6
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	3
	60 = [image: image14.png]22,
.3.5




126 = [image: image16.png]2.3%.7




600 = [image: image18.png]2%.3.5°%




UCLN (60; 126; 600) = 2.3 = 6

BCNN (60; 126; 600) = [image: image20.png]2%.32.5%.7



 = 12600
	0,5

0,25

0,25

	4
	Số thiệp bạn Tèo có thể mua nhiều nhất là 
150 000 : 13 000 = 11 thiệp, dư 7000 đồng

Vậy bạn Tèo mua được nhiều nhất 11 thiệp.

( thiếu đơn vị trừ 0,25)
	0,25

0,25

	5
	Gọi x là số quyển sách cần tìm. ( x [image: image22.png]EN®



)
Theo đề bài ta có:

[image: image24.png]x :10,x:12,x: 14 va700 < x < 1000



 

=> [image: image26.png]x €



 BC (10 ; 12 ; 14)

10 = 2.5

12 = [image: image28.png]



14 = 2.7

=> BCNN (10 ; 12 ; 14) = [image: image30.png]2%.35.7



= 420

=> BC (10 ; 12 ; 14) = B(420) = {0 ; 420 ; 840 ; 1260 ;…}

Mà [image: image32.png]700 < x < 1000




Nên x = 840

Vậy nhà trường đã quyên góp được 840 quyển sách.
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	6
	a) [image: image33.png]2em

6em

2em




điểm B nằm giữa hai điểm O và A
vì trên tia Ox, ta có OB < OA (2cm < 6cm)

nên điểm B nằm giữa hai điểm O và A

b) Vì điểm B nằm giữa hai điểm A và O

Nên OB + BA = OA

Thay 2 + BA = 6

               BA = 6 – 2

               BA = 4 cm

Vậy AB = 4 cm

c) Điểm O là trung điểm của đoạn thẳng SB, vì:

+) O nằm giữa hai điểm S và B

+ SO = OB = 2cm

(học sinh giải đúng theo cách khác, GV dựa theo thang điểm trên để chấm)
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